
STT
Công trình, dự án  đầu tư khắc phục và đảm bảo 

phòng cháy, chữa cháy theo quy định 
Nhu cầu đầu tư 

 Tổng mức đầu 

tư  

Thời gian thực 

hiện 
Ghi chú

1 2 3 4                               5 6

I 33,172                 

1 Trường THPT Cát Bà 1,327                   

Dãy nhà A, nhà B, nhà C (3 tầng) liên hoàn
Hệ thống máy bơm và điều khiển, chạy ống phòng cháy, làm lối thoát hiểm, đèn chiếu sáng, hệ thống báo cháy 

tự động…
1,327                   2025

2 Trường THPT Hùng Thắng 500                      

Dãy nhà C 3 tầng Hệ thống báo cháy, chữa cháy vách tường, làm lối thoát hiểm 500                      2025

3 Trường THPT Toàn Thắng 3,365                   

Dãy nhà lớp học 3 tầng khu D

Hệ thống chữa cháy tự động, trạm bơm. Bình chữa cháy và đèn chỉ dẫn thoát hiểm, hệ thống báo cháy tự động, 

hệ thống cấp nước chữa cháy, hệ thống chống sét; Thay Hệ thống cửa bằng nhôm kính; Thay mái tôn chống 

nắng
3,365                   2025

4 Trường THPT Nhữ Văn Lan 2,100                   

Dãy nhà B 2 tầng ( 8 phòng) Hệ thống báo cháy, chữa cháy vách tường, làm lối thoát hiểm….. 600                      

Dãy nhà C 3 tầng Hệ thống máy bơm và điều khiển, bể nước PCCC, họng nước cứu hỏa…. 1,500                   

5 Trường THPT Lý Thường Kiệt 2,400                   

Dãy nhà C 3 tầng Hệ thống báo cháy, chữa cháy vách tường, làm lối thoát hiểm….. 800                      

Dãy nhà D 3 tầng Hệ thống báo cháy, chữa cháy vách tường, làm lối thoát hiểm….. 800                      

Dãy nhà E 3 tầng Hệ thống báo cháy, chữa cháy vách tường, làm lối thoát hiểm….. 800                      

6 THPT Thuỷ Sơn 3,370                   

Dãy nhà lớp học 3 tầng khu A
Hệ thống chữa cháy tự động, trạm bơm. Bình chữa cháy và đèn chỉ dẫn thoát hiểm, hệ thống báo cháy tự động, 

hệ thống cấp nước chữa cháy.
1,100                   

Dãy nhà lớp học 3 tầng khu B
Hệ thống chữa cháy tự động, trạm bơm. Bình chữa cháy và đèn chỉ dẫn thoát hiểm, hệ thống báo cháy tự động, 

hệ thống cấp nước chữa cháy.
1,100                   

Dãy nhà lớp học 3 tầng khu C,

 lối thoát nạn nhà C

Hệ thống chữa cháy tự động, trạm bơm. Bình chữa cháy và đèn chỉ dẫn thoát hiểm, hệ thống báo cháy tự động, 

hệ thống cấp nước chữa cháy, hệ thống chống sét.
1,170                   

7 THPT Nguyễn Khuyến 2,000                   

Dãy nhà 3 tầng nối liền 2 dãy nhà 2 tầng A,B thành hình 

chữ U
Hệ thống báo cháy, chữa cháy vách tường, làm lối thoát hiểm….. 1,000                   

Dãy nhà 3 tầng nối liền dãy nhà 2 tầng A,C thành hình 

chữ U
Hệ thống báo cháy, chữa cháy vách tường, làm lối thoát hiểm….. 1,000                   

8 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 560                      

Dãy nhà C 3 tầng 9 phòng Hệ thống báo cháy, chữa cháy vách tường, làm lối thoát hiểm….. 280                      

Dãy nhà E 3 tầng  9 phòng Hệ thống báo cháy, chữa cháy vách tường, làm lối thoát hiểm….. 280                      

9 Trường THPT Cộng Hiền 2,000                   

Dãy nhà C 3 tầng ( 12 phòng) Hệ thống báo cháy, chữa cháy vách tường, làm lối thoát hiểm….. 1,000                   

Dãy nhà D 3 tầng ( 11 phòng) Hệ thống báo cháy, chữa cháy vách tường, làm lối thoát hiểm….. 1,000                   

10 Trường THPT Quốc Tuấn 3,000                   
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STT
Công trình, dự án  đầu tư khắc phục và đảm bảo 

phòng cháy, chữa cháy theo quy định 
Nhu cầu đầu tư 

 Tổng mức đầu 

tư  

Thời gian thực 

hiện 
Ghi chú

1 2 3 4                               5 6

Dãy nhà lớp học 3 tầng khu A
Hệ thống chữa cháy tự động, trạm bơm. Bình chữa cháy và đèn chỉ dẫn thoát hiểm, hệ thống báo cháy tự động, 

hệ thống cấp nước chữa cháy.
1,500                   

Dãy nhà lớp học 3 tầng khu B
Hệ thống chữa cháy tự động, trạm bơm. Bình chữa cháy và đèn chỉ dẫn thoát hiểm, hệ thống báo cháy tự động, 

hệ thống cấp nước chữa cháy, hệ thống chống sét.
1,500                   

11 Trường THPT An Lão 2,400                   

Dãy nhà lớp học 3 tầng khu A
Hệ thống chữa cháy tự động, trạm bơm. Bình chữa cháy và đèn chỉ dẫn thoát hiểm, hệ thống báo cháy tự động, 

hệ thống cấp nước chữa cháy.
1,200                   

Dãy nhà lớp học 3 tầng khu B
Hệ thống chữa cháy tự động, trạm bơm. Bình chữa cháy và đèn chỉ dẫn thoát hiểm, hệ thống báo cháy tự động, 

hệ thống cấp nước chữa cháy.
1,200                   

12 Trường THPT Hải An 7,300                   

Dãy nhà A 3 tầng (14 phòng) Hệ thống báo cháy, chữa cháy vách tường, làm lối thoát hiểm….. 950                      

Dãy nhà B 3 tầng (26 phòng) Hệ thống báo cháy, chữa cháy vách tường, làm lối thoát hiểm….. 950                      

Dãy nhà C 3 tầng (15 phòng) Hệ thống báo cháy, chữa cháy vách tường, làm lối thoát hiểm….. 950                      

Dãy nhà D 3 tầng  (13 phòng) Hệ thống báo cháy, chữa cháy vách tường, làm lối thoát hiểm….. 950                      

HTKT tổng thể Hệ thống máy bơm và điều khiển, bể nước PCCC, họng nước cứu hỏa…. 3,500                   

13 Trường THPT An Dương 2,850                   

Dãy nhà dạy học 1 03 tầng
Hệ thống họng nước chữa cháy tự động, trạm bơm. Bình chữa cháy và đèn chỉ dẫn thoát hiểm, hệ thống báo 

cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy.
950                      

Dãy nhà dạy học 2 03 tầng
Hệ thống họng nước chữa cháy tự động, trạm bơm. Bình chữa cháy và đèn chỉ dẫn thoát hiểm, hệ thống báo 

cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy.
950                      

Dãy nhà dạy học 3 03 tầng
Hệ thống họng nước chữa cháy tự động, trạm bơm. Bình chữa cháy và đèn chỉ dẫn thoát hiểm, hệ thống báo 

cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy.
950                      

II 49,980                 

1 Trường THPT Quang Trung 995                      

Dãy nhà lớp học 3 tầng khu D
Hệ thống họng nước chữa cháy tự động, trạm bơm. Bình chữa cháy và đèn chỉ dẫn thoát hiểm, hệ thống báo 

cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy.
995                      2025

2 Trường THPT Bạch Đằng 3,020                   

Dãy nhà lớp học 3 tầng khu A Hệ thống chữa cháy vách tường. Bình chữa cháy và đèn chỉ dẫn thoát hiểm,  hệ thống cấp nước chữa cháy. 950                      

Dãy nhà lớp học 3 tầng khu B Hệ thống chữa cháy vách tường. Bình chữa cháy và đèn chỉ dẫn thoát hiểm,  hệ thống cấp nước chữa cháy. 900                      

Dãy nhà lớp học 3 tầng khu C,

Khu hiệu bộ

Hệ thống chữa vách tường, họng cấp nước chữa cháy, trạm bơm. Bình chữa cháy và đèn chỉ dẫn thoát hiểm, hệ 

thống cấp nước chữa cháy, hệ thống chống sét.
1,170                   

3 Trường THPT Lê Ích Mộc 2,920                   

Dãy nhà lớp học 3 tầng khu A Hệ thống chữa cháy vách tường. Bình chữa cháy và đèn chỉ dẫn thoát hiểm,  hệ thống cấp nước chữa cháy. 950                      

Dãy nhà lớp học 3 tầng khu B Hệ thống chữa cháy vách tường. Bình chữa cháy và đèn chỉ dẫn thoát hiểm,  hệ thống cấp nước chữa cháy. 800                      

Dãy nhà lớp học 3 tầng khu C,

Khu hiệu bộ

Hệ thống chữa vách tường, họng cấp nước chữa cháy, trạm bơm. Bình chữa cháy và đèn chỉ dẫn thoát hiểm, hệ 

thống cấp nước chữa cháy, hệ thống chống sét.
1,170                   

4 Trường THPT Phạm Ngũ Lão 4,100                   

2 dãy nhà học tập A, B: 3 tầng và Nhà chức năng: 3 tầng
Hệ thống bể ngầm chứa nước, hệ thống máy bơm và điều khiển, chạy ống phòng cháy, làm lối thoát hiểm….. 4,100                   2025

5 Trường THPT Lê Quý Đôn 15,000                 

Dãy nhà B1  3 tầng 
Hệ thống máy bơm và điều khiển, chạy ống phòng cháy, hệ thống thiết bị báo cháy, đèn soi hàng lang, cầu 

thang…
5,000                   

Công trình không thuộc đối tượng thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu PCCC
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STT
Công trình, dự án  đầu tư khắc phục và đảm bảo 

phòng cháy, chữa cháy theo quy định 
Nhu cầu đầu tư 

 Tổng mức đầu 

tư  

Thời gian thực 

hiện 
Ghi chú

1 2 3 4                               5 6

Dãy nhà B2  3 tầng 
Hệ thống máy bơm và điều khiển, chạy ống phòng cháy, hệ thống thiết bị báo cháy, đèn soi hàng lang, cầu 

thang…, 
4,000                   

Dãy nhà B3 2 tầng
Hệ thống máy bơm và điều khiển, chạy ống phòng cháy, hệ thống thiết bị báo cháy, đèn soi hàng lang, cầu 

thang…, làm cầu thang thoát hiểm
3,000                   

Dãy nhà B4 3 tầng Làm cầu thang thoát hiểm 1,500                   

Dãy nhà A3 3 tầng Làm cầu thang thoát hiểm 1,500                   

6 Trường THPT Lê Hồng Phong 5,500                   

Dãy nhà lớp học 3 tầng khu A
Hệ thống chữa cháy tự động, trạm bơm. Bình chữa cháy và đèn chỉ dẫn thoát hiểm, hệ thống báo cháy tự động, 

hệ thống cấp nước chữa cháy
1,800                   

Dãy nhà lớp học 3 tầng khu B
Hệ thống chữa cháy tự động, trạm bơm. Bình chữa cháy và đèn chỉ dẫn thoát hiểm, hệ thống báo cháy tự động, 

hệ thống cấp nước chữa cháy
1,800                   

Dãy nhà lớp học khu C
Hệ thống chữa cháy tự động, trạm bơm. Bình chữa cháy và đèn chỉ dẫn thoát hiểm, hệ thống báo cháy tự động, 

hệ thống cấp nước chữa cháy.
900                      

Dãy nhà lớp học khu D
Hệ thống chữa cháy tự động, trạm bơm. Bình chữa cháy và đèn chỉ dẫn thoát hiểm, hệ thống báo cháy tự động, 

hệ thống cấp nước chữa cháy.
1,000                   

7 Trường THPT Đồng Hoà 4,600                   

Dãy nhà lớp học 3 tầng khu C
Hệ thống chữa cháy tự động, trạm bơm. Bình chữa cháy và đèn chỉ dẫn thoát hiểm, hệ thống báo cháy tự động, 

hệ thống cấp nước chữa cháy.
1,500                   

Dãy nhà lớp học 3 tầng khu B
Hệ thống chữa cháy tự động, trạm bơm. Bình chữa cháy và đèn chỉ dẫn thoát hiểm, hệ thống báo cháy tự động, 

hệ thống cấp nước chữa cháy, hệ thống chống sét.
1,600                   

Dãy nhà Hiệu bộ 3 tầng
Hệ thống chữa cháy tự động, trạm bơm. Bình chữa cháy và đèn chỉ dẫn thoát hiểm, hệ thống báo cháy tự động, 

hệ thống cấp nước chữa cháy.
1,500                   

8 Trường THPT Kiến An 3,000                   

Dãy nhà A1
Lắp đặt hệ thống chữa cháy trong nhà, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy tự động, hệ thống 

chống sét
1,000                

Dãy nhà A2
Lắp đặt hệ thống chữa cháy trong nhà, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy tự động, hệ thống 

chống sét
1,000                

Dãy nhà A3
Lắp đặt hệ thống chữa cháy trong nhà, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy tự động, hệ thống 

chống sét
1,000                

9 Trường Khiếm Thính Hải Phòng 1,555                   

Khu nhà A,B,C,E Sửa chữa bổ sung thang thoát hiểm các khu nhà A,B,C,E 1,341                

Khu nhà E Hệ thống cấp nước chữa cháy 214                   

10 THPT Nhữ Văn Lan 950                      

Dãy nhà A Hệ thống báo cháy, chữa cháy vách tường, làm lối thoát hiểm….. 950                      2025

11 Trường THPT Tiên Lãng 2,340                   

Dãy nhà A
Hệ thống chữa vách tường, họng cấp nước chữa cháy, trạm bơm. Bình chữa cháy và đèn chỉ dẫn thoát hiểm, hệ 

thống cấp nước chữa cháy, hệ thống chống sét.
1,170                   

Dãy nhà B
Hệ thống chữa vách tường, họng cấp nước chữa cháy, trạm bơm. Bình chữa cháy và đèn chỉ dẫn thoát hiểm, hệ 

thống cấp nước chữa cháy, hệ thống chống sét.
1,170                

12 Trường THPT Tiên Lãng 2,000                   
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STT
Công trình, dự án  đầu tư khắc phục và đảm bảo 

phòng cháy, chữa cháy theo quy định 
Nhu cầu đầu tư 

 Tổng mức đầu 

tư  

Thời gian thực 

hiện 
Ghi chú

1 2 3 4                               5 6

Dãy nhà 4
Lắp đặt hệ thống chữa cháy trong nhà, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy tự động, hệ thống 

chống sét
1,000                

Dãy nhà 5
Lắp đặt hệ thống chữa cháy trong nhà, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy tự động, hệ thống 

chống sét
1,000                

13 Trường THPT Nguyễn Trãi 4,000                   

Dãy nhà A
Lắp đặt hệ thống chữa cháy trong nhà, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy tự động, hệ thống 

chống sét
1,000                

Dãy nhà B
Lắp đặt hệ thống chữa cháy trong nhà, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy tự động, hệ thống 

chống sét
1,000                

Dãy nhà C
Lắp đặt hệ thống chữa cháy trong nhà, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy tự động, hệ thống 

chống sét
1,000                

Dãy nhà D
Lắp đặt hệ thống chữa cháy trong nhà, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy tự động, hệ thống 

chống sét
1,000                

Tổng cộng 83,152                 
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